
STT Họ tên giáo viên Phân công học kỳ 1 Địa chỉ mail gửi bài

1 Nguyễn Thị Phi Ái Ngoại ngữ: 7A3, 7A5, 8A2, 8A4; Công nghệ: 7A5 Ntphiai@gmail.com

2 Tôn Thất Cát Toán học: 6A5, 7A5, 7A7; GDCD: 6A5, 6A6 catgn64@gmail.com

3 Hoàng Hải Chiều Sinh học: 6A3, 6A4, 6A5, 6A6; Hóa học: 8A3, 8A5, 8A6 chieu2083@gmail.com

4 Phạm Hoàng Chinh Tin học: 9A1, 6A3, 6A4, 7A3, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7 phamhchinh@gmail.com

5 Nguyễn Thị Chương Toán học: 7A1, 7A4, 7A8, 8A8 nguyenchuongnbk@gmail.com

6 Phạm Thị Thu Cúc Sinh học: 7A1, 7A4, 7A7, 7A8; Hóa học: 9A2, 9A5, 9A6 phamthucuc.nbk@gmail.com

7 Khúc Thị Dinh Ngữ văn: 9A1, 6A2, 6A7, 9A5 khucdinh.bk@gmail.com

8 Đỗ Duy Doanh Tin học: 6A6, 6A7, 6A9 duydoanh72@gmail.com

9 Lê Trần Dự Thể dục: 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A7 dutranle79@gmail.com

10 Nguyễn Văn Dương Thể dục: 9A1, 8A6, 8A8, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7 thethaovanduong39@yahoo.com.vn

11 Đỗ Thị Đảm Lịch sử: 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7; GDCD: 8A3, 8A4, 8A5 damnbkgianghia@gmail.com

12 Lê Thị Anh Đào Ngữ văn: 6A1, 6A3, 8A1, 8A3, 8A7 leanhdaonbk@gmail.com

13 Lê Thanh Hải Toán học: 6A9, 7A3, 7A6; Tin học: 7A4, 7A5, 7A8 lethanhhai.nbk@gmail.com

14 Hoàng Văn Hậu Vật lí: 8A6, 8A2, 8A4, 8A8, 9A2, 9A4, 9A5, 9A6; Công nghệ: 8A8 hoanghau568@gmail.com.vn

15 Nguyễn Thục Hiền Mĩ thuật: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9; GDCD: 6A4, 6A7, 6A8, 6A9 nguyenthuchien.nbk@gmail.com

16 Nguyễn Thị Hiếu Toán học: 6A1, 6A2, 6A8; Tin học: 7A6, 7A7 nguyenthihieu.nbk@gmail.com

17 Đinh Thị Hoà Ngữ văn: 6A5, 6A6, 7A1, 7A7, 7A8 dinhhoanbk@gmail.com

18 Đặng Thị Ngọc Hương Ngữ văn: 8A6, 9A3, 9A6, 9A7 dangngochuong.nbk@gmail.com

19 Nguyễn Thị Hương Địa lí: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8 nguyenthihuong.nbk@gmail.com

20 Trần Thu Hương Sinh học: 6A1, 6A2, 6A7, 6A8, 6A9; Hóa học: 9A3, 9A7 daquy278@gmail.com

21
Vũ Thị Thanh Kiều GDCD: 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7; Âm nhạc: 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6,

8A7, 8A8 thanhkieunbk03@gmail.com

22 Đặng Thị Phương Lan GDCD: 6A3; Ngữ văn: 7A5, 7A6, 9A2, 9A4 Phuonglancovid19@gmail.com

23 Nguyễn Thị Lân Công nghệ: 6A2; Lịch sử: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8 lan.gn.nbk@gmail.com

24 Lê Thị Kiều Lệ Ngoại ngữ: 6A4, 7A1, 7A4, 7A7; Công nghệ: 6A6 lekieunbk79@gmail.com

25 Nguyễn Văn Luận Ngoại ngữ: 6A5, 9A2, 9A3, 9A7 suongchieu48@gmail.com

26
Cao Thị Thanh Lý Địa lí: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6,

8A7, 8A8; GDCD: 7A4 ly.nbk.gn@gmail.com

27 Trần Thi Tuyết Mai Hóa học: 8A1, 8A7 tranthituyetmai.qng@gmail.com

28 Phạm Văn Mẫn Toán học: 8A6, 9A2, 9A5 phamvm67@gmail.com

29 Lê Văn Minh Vật lí: 7A2, 7A4, 7A6, 7A8, 8A3, 8A5, 8A1, 8A7; Công nghệ:  8A2, 8A3,  8A5, 8A7 levanminh7979@gmail.com

30 Ngô Thị Ngoan Toán học: 9A1, 7A2, 9A7; Vật lí: 6A1, 6A8, 6A9 nbkngoan@gmail.com

31 Trần Trúc Nguyên Ngoại ngữ: 9A1, 6A2, 9A4, 9A5, 9A6 trantrucnguyennbk@gmail.com

32 Mai Thị Thu Nguyệt Sinh học: 7A2, 7A3, 7A5, 7A6; Công nghệ: 7A3, 7A7; Hóa học: 8A4 nguyetnbk@gmail.com

33 Nguyễn Thiết Anh Nhi Ngữ văn: 6A4, 6A8, 6A9, 7A3, 7A4 Nhi.nbk.gn@gmail.com

34 Trần Thị Thu Oanh Công nghệ: 7A2, 7A8; Hóa học: 8A2, 8A8; Sinh học: 8A2, 8A4, 8A6 thuoanh.nbk@gmail.com

35 Trịnh Thị Phương GDCD: 7A5, 7A6, 7A7, 7A8; Lịch sử: 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8 phuonglinh892012@gmail.com

36 Nguyễn Đức Quyền Sinh học: 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7 quyen.nbk.gn@gmail.com

37 Phạm Thị Thanh Tâm Thể dục: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9 tam.nbk.gn@gmail.com

38 Hồ Thị Kim Thạch Ngoại ngữ: 6A6, 6A7, 6A8, 8A1, 8A6 kimthachnbk@gmail.com

39 Lê Thị Thanh Toán học: 6A3, 6A6, 6A7; Vật lí: 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7 thanh.nbk.gn@gmail.com

40 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Hóa học: 9A1, 9A4; Công nghệ:  7A1, 7A6, 7A4 thaolongbk@gmail.com

41 Trần Thị Thanh Thảo Toán học: 6A4, 8A2, 8A3, 8A5 tranthithanhthaonbk@gmail.com

42
Phạm Thị Thắm Âm nhạc: 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7; Công nghệ: 6A1, 6A7, 6A8, 6A9; GDCD:

8A1, 8A2, 8A7 tham.nbk.gn@gmal.com

43 Nguyễn Đình Thắng  Công nghệ: 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7; Sinh học: 8A1, 8A3, 8A5, 8A7, 8A8 thangsinhhoa.nbk@gmail.com

44 Phạm Thị Hồng Thắng Âm nhạc: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9; GDCD: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4 phamthangnbk@gmail.com

45 Ngô Thị Thoa Công nghệ: 6A1, 6A4, 6A5; Âm nhạc: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8 saobuon77@yahoo.com.vn

46 Phạm Thị Minh Thu Tin học: 6A5, 6A8; Toán học: 9A3, 9A4, 9A6 Mthugianghia@ gmail.com

47
Nguyễn Thị Thuỷ Lịch sử: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7, 6A8, 6A9; 

thuycuongnbk@gmail.com

48 Nguyễn Thị Thanh Thủy Địa lí: 9A1,  9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7 nguyenthithanhthuynbk@gmail.com

49 Nguyễn Thị Thúy Ngoại ngữ: 6A1, 6A3, 6A9, 8A5, 8A8 ngthuy.nbk@gmail.com

50
Vũ Thị Thúy GDCD: 6A1, 6A2, 7A5, 7A6; Mĩ thuật: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8, 8A1,

8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8 vuthithuynbk@gmail.com

51
Nguyễn Thị Tình Vật lí: 9A1, 6A2, 7A1, 7A3, 7A5, 7A7, 9A3, 9A7; GDCD: 6A3; Công nghệ: 8A1, 8A4, 8A6

tinhli31@gmail.com

52 Võ Thị Thu Trang Tin học: 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8 votrangnbk@gmail.com

53 Dương Thị Đoan Trinh Ngoại ngữ: 7A2, 7A6, 7A8, 8A3, 8A7 duongthidoantrinh@gmail.com

54 Nguyễn Đình Tú Tin học: 6A1, 6A2; Toán học: 8A1, 8A4, 8A7 dinhtu089@gmail.com

55 Nguyễn Thị Uyên Ngữ văn: 7A2, 8A2, 8A4, 8A5, 8A8 nguyenuyen0909@gmail.com

56 Nguyễn Thị Tố Uyên Ngữ văn: 6A1, 6A8, 7A6, 7A7; GDCD: 7A7, 7A8 touyen89nbk@gmail.com

57 Lê Thị Văn Thể dục: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7, 7A8 van.nbk.gn@gmail.com
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